
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phụ lục I   
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ HÈ THU NĂM  2024  

(Kèm theo Kế hoạch số 1655 /KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
        
1. Phương án 1: 
 

 Chia ra các huyên, thành phố  

TT Danh mục ĐVT  Tổng số   Phan 
 Rang  

 Bác Ái  
 Ninh  
Sơn  

 Ninh  
Hải  

 Ninh  
Phước  

 Thuận  
Bắc  

 Thuận 
 Nam  

Tổng diện tích cây hàng năm  ha      23.460,5        1.398,6        1.981,6        8.102,3         2.512,5        5.853,5   3.133,0  479,0  

Trong đó:                   

Diện tích cây lúa ha     13.460,5           873,9          769,4       3.002,3        2.158,5       4.281,4         2.174,0          201,0   

Diện tích cây màu  ha     10.000,0           524,7       1.212,2       5.100,0           354,0       1.572,1            959,0          278,0   

I. Diện tích sản xuất trong hệ 
thống tưới 

ha      21.054,0        1.368,4        1.981,6        6.383,5         2.250,0       5.853,5         2.738,0           479,0   

1 Cây lương thực có hạt ha      15.260,3           890,9        1.319,4        3.334,8         2.160,5        4.948,7         2.350,0              256   

1.1 Lúa                   

   Diện tích ha      13.065,0           873,9           769,4        2.606,8         2.158,5        4.281,4   2.174,0          201,0   

  Năng suất tạ/ha             62,0             65,8             39,0             64,5              63,2             64,8             59,5             58,0   

  Sản lượng tấn      81.051,1        5.750,3        3.000,7      16.813,9       13.641,7      27.743,5       12.935,3           1.166   

1.2 Ngô                      

   Diện tích ha        2.195,3             17,0              550           728,0                2,0           667,3               176                55   

  Năng suất tạ/ha             51,6   58,0            30,0             60,8              60,0             61,0              49,0            38,0   

  Sản lượng tấn      11.328,8             98,6           1.650        4.426,2              12,0        4.070,5            862,4              209   

1.3 Cây lương thực có hạt khác                   

   Diện tích ha                -                   -                  -                     -                  -                    -                  -     

  Năng suất tạ/ha                 -                  -                     -                  -                    -                  -     

  Sản lượng tấn                -                   -                  -                  -                   -                  -                    -                  -     
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 Chia ra các huyên, thành phố  

TT Danh mục ĐVT  Tổng số   Phan 
 Rang  

 Bác Ái  
 Ninh  
Sơn  

 Ninh  
Hải  

 Ninh  
Phước  

 Thuận  
Bắc  

 Thuận 
 Nam  

2 Cây lấy củ có chất bột ha           744,7                  1           406,7           302,0                1,5               5,3   24  4  

2.1 Khoai lang                   

 Diện tích ha                72               1,2                -               52,0                1,5               5,3                8,0                  4   

Năng suất tạ/ha           145,7           150,0                -             150,0            151,0           134,0            144,0              105     

Sản lượng tấn        1.048,9             18,0                -             780,0              22,7             71,0            115,2             42,0   

2.2 Sắn (mì) trồng mới   ha              673                 -             406,7              250                 -                  -                16,0                -     

3 Cây mía ha                 

   Diện tích  ha           1.807                  -             1.800                 0,2                7,0     

4 Cây rau, đậu, hoa các loại ha        2.074,1           394,9           194,5              447                 77           632,0               214              115   

4,1 Rau các loại:                    

 Diện tích ha        1.632,6           370,6                55           303,0              77,0           582,0               150                95   

 Năng suất tạ/ha           213,1              498           140,0           135,0            150,2           132,0            117,0             92,0     

Sản lượng tấn      34.784,3     18.455,9           770,0        4.090,5         1.156,5        7.682,4         1.755,0           874,0   

4,2 Đậu hạt các loại                   

 Diện tích ha           426,8               9,6           139,5           143,7                 -               50,0              64,0                20   

Năng suất tạ/ha               7,9                11               7,2               6,7                 -               10,0              10,0               8,5     

Sản lượng tấn           338,3             10,6           100,4             96,3                 -               50,0              64,0             17,0   

4,3 Hoa các loại ha             14,7             14,7                -                     -                  -                    -     

5 Cây có hạt chứa dầu ha           198,1               3,8                -             120,0                 -               20,3              49,0                  5   

5,1 Lạc                           

Diện tích ha           173,1               3,8             120,0                 -               20,3              24,0                  5   

Năng suất Tạ/ha             10,4             12,0               10,3                 -               11,5              10,0               8,5     

Sản lượng tấn           179,8               4,6             123,6                 -               23,3              24,0               4,3   

5,2 Mè                        

Diện tích ha             25,0                 -                    -                    -                25,0                -     

Năng suất tạ/ha               1,8                 -                  -                  -                    -                  5,4                -       

Sản lượng tấn               4,5                 -                  -                  -                   -                  -                13,5                -     
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 Chia ra các huyên, thành phố  

TT Danh mục ĐVT  Tổng số   Phan 
 Rang  

 Bác Ái  
 Ninh  
Sơn  

 Ninh  
Hải  

 Ninh  
Phước  

 Thuận  
Bắc  

 Thuận 
 Nam  

6 Thuốc lá, thuốc lào                   -                  -                   -                  -                    -                  -     

   Diện tích   ha                 -                   -                       -                  -                    -                  -     

  Năng suất  tạ/ha                  -                       -                  -                    -                  -     

  Sản lượng  tấn                 -                   -                       -                  -                    -                  -     

7 
Cây gia vị, dược liệu hàng 
năm 

ha           136,9             27,4               2,0             20,0                 -               51,5              29,0               7,0   

7,1 Cây gia vị hàng năm ha           127,9             27,4               2,0                20               51,5              20,0               7,0   

7,2 Cây dược liệu hàng năm ha               9,0                  -                      -                  9,0                -     

8 Cây hàng năm khác ha           832,7             50,2             59,0           360,0              11,0           195,5              65,0             92,0   

8,1 Cỏ làm thức ăn gia súc ha           805,2             38,2             59,0   360,0             11,0           180,0              65,0                92   

8,2 Ngô sinh khối ha                -                   

8,3 Cây hàng năm khác còn lại   ha             27,5             12,0                -                   15,5       

II. Diện tích sản xuất ngoài hệ 
thống tưới   

       2.406,5             30,2                -          1.718,8            262,5                -              395,0                -     

1 Lúa                   

Diện tích ha           395,5                  -   395,5         

Năng suất tạ/ha             64,5                 64,5             

Sản lượng tấn        2.551,0   0,0   2.551,0     0,0   

2 Ngô                      
  Diện tích ha              403               0,5     242,5 1,0   159,0   
  Năng suất tạ/ha             56,1   58,0              60,8              60,0                49,0     

  Sản lượng tấn        2.262,4   2,9   1.474 6,0   779,1   
3 Rau các loại                   

Diện tích ha           450,2           29,70     160 205,5   55,0   

Năng suất  tạ/ha            163,7              498             135,0            150,2              117,0       

Sản lượng tấn        7.369,2   1.479   2.160 3.086,6   643,5   

4 Đậu  hạt các loại                   
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 Chia ra các huyên, thành phố  

TT Danh mục ĐVT  Tổng số   Phan 
 Rang  

 Bác Ái  
 Ninh  
Sơn  

 Ninh  
Hải  

 Ninh  
Phước  

 Thuận  
Bắc  

 Thuận 
 Nam  

 Diện tích ha              482       425                -     57,0              -     

Năng suất  tạ/ha              7,09                   6,7                 -                  10,0       

Sản lượng tấn           341,8       284,8                -                57,0                -     

5 Cây lấy củ có chất bột (sắn) ha              394                 -       332     62   

6 Mía ha                  3             3   

7 Cỏ chăn nuôi ha              279       163,8 56   59   

8 Cây hàng năm khác   ha                -                   -             0   
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2. Phương án 2: 
 

 Chia ra các huyên, thành phố  

TT Danh mục ĐVT  Tổng số   Phan 
 Rang  

 Bác Ái  
 Ninh  
Sơn  

 Ninh  
Hải  

 Ninh  
Phước  

 Thuận  
Bắc  

 Thuận 
 Nam  

Tổng diện tích cây hàng năm  ha      29.265,0        1.398,8        3.213,7      11.620,5         2.572,5        6.277,5   3.139,0  1.043,0  

Trong đó:                   

Diện tích cây lúa ha     14.467,5           873,9          869,4       3.002,3        2.158,5       4.418,4         2.380,0          765,0   

Diện tích cây màu  ha     14.797,5           524,9       2.344,3       8.618,2           414,0       1.859,1            759,0          278,0   

I. Diện tích sản xuất trong hệ 
thống tưới 

ha      22.179,2        1.368,5        2.058,7        6.383,5         2.310,0        6.277,5         2.738,0        1.043,0   

1 Cây lương thực có hạt ha      16.188,0           890,9        1.369,4        3.334,8         2.160,5        5.118,4         2.494,0              820   

1.1 Lúa                   

   Diện tích ha      13.966,0           873,9           769,4        2.606,8         2.158,5        4.418,4   2.374,0          765,0   

  Năng suất tạ/ha             62,0             65,8             39,0             64,5              63,2             64,8              59,5             60,0   

  Sản lượng tấn      86.553,0        5.750,3        3.000,7      16.813,9       13.641,7      28.631,2       14.125,3           4.590   

1.2 Ngô                      

   Diện tích ha        2.222,0             17,0              600           728,0                2,0           700,0               120                55   

  Năng suất tạ/ha             51,3   58,0            30,0             60,8              60,0             61,0              49,0             38,0   

  Sản lượng tấn      11.403,8             98,6           1.800        4.426,2              12,0        4.270,0            588,0              209   

1.3 
Cây lương thực có hạt 
khác                   

   Diện tích ha                -                   -                  -                     -                  -                    -                  -     

  Năng suất tạ/ha                 -                  -                     -                  -                    -                  -     

  Sản lượng tấn                -                   -                  -                  -                   -                  -                    -                  -     

2 Cây lấy củ có chất bột ha           761,3                  1           423,3           302,0                1,5               5,3   24  4  

2.1 Khoai lang                   

 Diện tích ha                72               1,2                -               52,0                1,5               5,3                8,0                  4   

Năng suất tạ/ha           145,7           150,0                -             150,0            151,0           134,0            144,0              105     

Sản lượng tấn        1.048,9             18,0                -             780,0              22,7             71,0            115,2             42,0   

2.2 Sắn (mì) trồng mới   ha              689                 -             423,3              250                 -                  -                16,0                -     
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 Chia ra các huyên, thành phố  

TT Danh mục ĐVT  Tổng số   Phan 
 Rang  

 Bác Ái  
 Ninh  
Sơn  

 Ninh  
Hải  

 Ninh  
Phước  

 Thuận  
Bắc  

 Thuận 
 Nam  

3 Cây mía ha                 

   Diện tích  ha           1.807                  -             1.800                 0,2                7,0     

4 
Cây rau, đậu, hoa các 
loại ha        2.281,2           394,9           205,0              447               107           877,6               135              115   

4,1 Rau các loại:                    

 Diện tích ha        1.798,2           370,6                55           303,0            107,0           782,6                 85                95   

 Năng suất tạ/ha           206,4              498           140,0           135,0            150,2           132,0            117,0             92,0     

Sản lượng tấn      37.122,3      18.455,9           770,0        4.090,5         1.607,1      10.330,3            994,5           874,0   

4,2 Đậu hạt các loại                   

 Diện tích ha           468,3               9,6           150,0           143,7                 -               95,0              50,0                20   

Năng suất tạ/ha               8,0                11               7,2               6,7                 -               10,0              10,0               8,5     

Sản lượng tấn           376,8             10,6           108,0             96,3                 -               95,0              50,0             17,0   

4,3 Hoa các loại ha             14,7             14,7                -                     -                  -                    -     

5 Cây có hạt chứa dầu ha           178,8               3,8                -             120,0                 -               30,0              20,0                  5   

5,1 Lạc                           

Diện tích ha           168,8               3,8             120,0                 -               30,0              10,0                  5   

Năng suất Tạ/ha             10,5             12,0               10,3                 -               11,5              10,0               8,5     

Sản lượng tấn           176,9               4,6             123,6                 -               34,5              10,0               4,3   

5,2 Mè                        

Diện tích ha             10,0                 -                    -                    -                10,0                -     

Năng suất tạ/ha               1,8                 -                  -                  -                  -                  5,4                -       

Sản lượng tấn               1,8                 -                  -                  -                   -                  -                  5,4                -     

6 Thuốc lá, thuốc lào                   -                  -                     -                  -                    -                  -     

   Diện tích   ha                 -                   -                       -                  -                    -                  -     

  Năng suất  tạ/ha                  -                       -                  -                    -                  -     

  Sản lượng  tấn                 -                   -                       -                  -                    -                  -     
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 Chia ra các huyên, thành phố  

TT Danh mục ĐVT  Tổng số   Phan 
 Rang  

 Bác Ái  
 Ninh  
Sơn  

 Ninh  
Hải  

 Ninh  
Phước  

 Thuận  
Bắc  

 Thuận 
 Nam  

7 
Cây gia vị, dược liệu 
hàng năm 

ha           156,9             27,4               2,0             20,0              30,0             51,5              19,0               7,0   

7,1 Cây gia vị hàng năm ha           147,9             27,4               2,0                20              30,0             51,5              10,0               7,0   

7,2 Cây dược liệu hàng năm ha               9,0                  -                      -                  9,0                -     

8 Cây hàng năm khác ha           805,8             50,3             59,0           360,0              11,0           194,5              39,0             92,0   

8,1 Cỏ làm thức ăn gia súc ha           779,3             38,3             59,0   360,0             11,0           180,0              39,0                92   

8,2 Ngô sinh khối ha                -                   

8,3 
Cây hàng năm khác còn 
lại   ha             26,5             12,0                -                   14,5       

II. Diện tích sản xuất ngoài hệ 
thống tưới   

       7.085,8             30,3        1.155,0           5.237            262,5                -              401,0                -     

1 Lúa                   

Diện tích ha           501,5             100,0   395,5                  6,0     

Năng suất tạ/ha             59,4                  39             64,5                     60       

Sản lượng tấn        2.976,7     390,0 2.551,0     35,7   
2 Ngô                      

  Diện tích ha              853               0,5           450,0   242,5 1,0   159,0   
  Năng suất tạ/ha             42,3   58,0            30,0             60,8              60,0                49,0     

  Sản lượng tấn        3.612,4   2,9 1.350,0 1.474 6,0   779,1   
3 Rau các loại                   

Diện tích ha           544,3             29,8   50 204 205,5   55,0   

Năng suất  tạ/ha            159,3              498           140,0           135,0            150,2              117,0       

Sản lượng tấn        8.668,2   1.484,0 700,0 2.754 3.086,6   643,5   

4 Đậu  hạt các loại                   

 Diện tích ha              732     50 625                -     57,0              -     

Năng suất  tạ/ha              6,99                 7,2               6,7                 -                  10,0       

Sản lượng tấn           511,8     36,0 418,8                -                57,0                -     
5 Vừng                   
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 Chia ra các huyên, thành phố  

TT Danh mục ĐVT  Tổng số   Phan 
 Rang  

 Bác Ái  
 Ninh  
Sơn  

 Ninh  
Hải  

 Ninh  
Phước  

 Thuận  
Bắc  

 Thuận 
 Nam  

   Diện tích ha             55,0     55,0           
  Năng suất  tạ/ha                2,5     2,5           
  Sản lượng tấn             13,8     13,8           

6 
Cây lấy củ có chất bột 
(sắn) ha           3.312                 -     450 2800     62   

7 Mía ha              503       500     3   

8 Cỏ chăn nuôi ha              585       470 56   59   

9 Cây hàng năm khác   ha                -                   -             0   
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phụ lục II 
DỰ KIẾN DIỆN TÍCH DỪNG SẢN XUẤT VỤ HÈ THU NĂM 2024  

(Kèm theo Kế hoạch số 1655 /KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)  
 

 1. Phương án 1: 

Dự kiến Diện tích vụ Hè Thu 
 năm 2024 (ha) 

Diện tích vụ Hè Thu 
 năm 2023 (ha) 

Diện tích dừng sản xuất 
 vụ Hè Thu năm 2024 so với năm 

2023 (ha) 
STT Huyện/TP 

Tổng Cây lúa Cây màu Tổng Cây lúa Cây màu Tổng Cây lúa Cây màu 

Tỉ lệ  (%) 
so với cùng 

kỳ năm 
2023 

1 Thuận Nam 479 201 278 2249,5 1757,5 492 1.771,5 1.556,5 215 21,3 

2 Ninh Phước 5.853,5 4.281,4 1.572,1 8213,5 5065,5 3.148 1.937,9 861,9 1.076 71,3 

3 Ninh Hải 2.512,5 2.158,5 354 2623 2059 564 210 - 210 95,8 

4 Thuận Bắc 3.133 2.174 959 4303 2150 2.153 1.076 176 900 72,8 

5 Bác Ái 1.981,6 769,4 1.212,2 3380 867 2513 1.297,6 97,6 1.200 58,6 

6 Ninh Sơn 8.102,3 3.002,3 5.100 9148 2752 6.396 1.296,5 - 1.296,5 88,6 

7 PR-TC 1.398,6 873,9 524,7 1133 639 494 - - - 123,4 

Tổng 23.460,5 13.460,5 10.000 31.050 15.290 15.760 7.589,5 2.692 4.897,5 75,6 
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  2. Phương án 2: 

Dự kiến Diện tích vụ Hè Thu 
 năm 2024 (ha) 

Diện tích vụ Hè Thu 
 năm 2023 (ha) 

Diện tích dừng sản xuất 
 vụ Hè Thu năm 2024 so với năm 

2023 (ha) 
STT Huyện/TP 

Tổng Cây lúa Cây màu Tổng Cây lúa Cây màu Tổng Cây lúa Cây màu 

Tỉ lệ  (%) so 
với cùng kỳ 
năm 2023 

1 Thuận Nam 1.043 765 278 2.249,5 1.757,5 492 1.036,5 822,5 214 46,4 

2 Ninh Phước 6.277,5 4.418,4 1.859,1 8.213,5 5.065,5 3.148 150 - 150 76,4 

3 Ninh Hải 2.572,5 2.158,5 414 2.623 2.059 564 125 - 125 98,1 

4 Thuận Bắc 3.139 2.380 759 4.303 2.150 2.153 304,5 - 304,5 72,9 

5 Bác Ái 3.213,7 869,4 2.344,3 3.380 867 2513 169 - 169 95,1 

6 Ninh Sơn 11.620,6 3.002,4 8.618,2 9.148 2.752 6.396 - - - 127 

7 PR-TC 1.398,7 873,8 524,9 1.133 639 494 - - - 123,5 

Tổng 29.265 14.468 14.798 31.050 15.290 15.760 1.785 822,5 962,5 94,3 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phụ lục III 
KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG VỤ HÈ THU NĂM 2024  

(Kèm theo Kế hoạch số 1655 /KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)  
 
 

 

Trong đó 

Diện tích chuyển đổi trên đất lúa 
(ha) 

Diện tích chuyển đổi trên đất khác 
(ha) STT Địa phương 

Tổng 
cộng 
(ha) 

Tổng  
Cây ngắn 

ngày  
Cây dài 

ngày  
Tổng  

Cây ngắn 
ngày  

Cây dài 
ngày  

1 Huyện Thuận Bắc 57,5 30,3 26,0 4,3 27,2 18,4 8,8 

2 Huyện Ninh Phước 44,7 35,0 23,2 11,8 9,7 3,7 6,0 

3 Huyện Ninh Hải 14,0 10,0 8,0 2,0 4,0 0,0 4,0 
4 Huyện Thuận Nam 88,0 8,0 7,0 1,0 80,0 78,0 2,0 

5 Huyện Ninh Sơn 203,0 95,0 95,0 0,0 108,0 108,0 0,0 

6 Huyện Bác Ái 170,0 50,0 25,0 25,0 120,0 45,0 75,0 

7 TP. Phan Rang- Tháp Chàm 20,5 5,3 5,3 0,0 15,2 13,7 1,5 

  Tổng cộng 597,7 233,6 189,5 44,1 364,1 266,8 97,3 
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